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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kỷ luật học sinh, sinh viên  
 

HIỆU TRƯ NG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-CĐKTCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định 1170/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy trình kỷ luật học 

sinh, sinh viên 

Xét mức độ vi phạm kỷ luật của học sinh, sinh viên;  

Theo biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên của các khoa; 

Theo biên bản họp hội đồng xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học 

bổng khuyến khích học nghề, khen thưởng, kỷ luật và cho thôi học học sinh, sinh viên 
ngày 07 tháng 03 năm 2019; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Buộc thôi học đối với 158 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo)  

Cụ thể: 

  Hệ trung cấp: 93 học sinh 

  Hệ cao đẳng:  65 sinh viên 

Lý do: Nghỉ học nhiều ngày không lý do. 

Điều 2. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên các đơn vị liên quan, giáo viên 

chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

  KT. HIỆU TRƯ NG 

 Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯ NG  

- Như Điều 2(VBĐT);   

- Địa phương; 

- Gia đình; 

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT,CTHSSV.                       
            

 

 

 

  Nguyễn Mạnh Hùng 



Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý do

1 1 10T30132 Phạm Văn Quyết TC-KTCBMA-K10/9B 04/07/2000 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

2 2 08T30020 Nguyễn Hoàng Nhi TC-HDDL-K10/9 09/09/1998 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

3 3 10T40087 Mai Quốc Vương TC-ĐCN-K10/9 05/08/2000 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

4 4 10T40206 Nguyễn Hải Đăng TC-KTML&ĐHKK-K10/9 24/08/2001 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

5 5 10T40203 Châu Anh Đạt TC-KTML&ĐHKK-K10/9 04/07/2001 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

6 6 10T40015 Hồ Nguyễn Bảo Minh TC-CNTT-K10/9 25/07/2001 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

7 7 10T30028 Nguyễn Hữu Thắng TC-HDDL-K10/9 22/06/1998 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

8 8 10T30224 Đỗ Ngọc Trà Phương TC-QTKS-K10/9A 27/06/2001 Khoa học cơ bản Nghỉ học nhiều ngày không lý do

9 9 11TĐCN11 Trần Hải Đăng ĐCN11TC3A 28/07/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

10 10 11TĐCN24 Nguyễn Trường Huy ĐCN11TC3A 25/04/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

11 11 11TĐCN27 Phạm Lê Hưng ĐCN11TC3A 26/02/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

12 12 11TCTT32 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh CTT11TC3A 23/12/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

13 13 11TCTT33 Lê Thượng Sơn CTT11TC3A 12/04/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

14 14 11TCTT45 Võ Ngọc Tú CTT11TC3A 04/06/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

15 15 11TMLĐ88 Trần Ngọc Thắng MLĐ11TC3A 21/08/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

16 16 11TMLĐ38 Lê Quang Nghĩa MLĐ11TC3A 19/09/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

17 17 11TĐCN48 Đào Duy Sơn ĐCN11TC3B 05/10/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

18 18 11TĐCN23 Lê Nguyễn Minh Huy ĐCN11TC3B 20/12/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

19 19 11TĐDD03 Kim Quốc Dũng ĐDD11TC3A 16/03/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

20 20 11TĐDD01 Hoàng Nguyễn Quốc Bảo ĐDD11TC3A 16/02/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

21 21 11TĐDD17 Trần Văn Sỹ ĐDD11TC3A 07/10/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 279/ QĐ- CĐKTCN ngày 11 tháng 3 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang )

Stt
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

22 22 11TMLĐ53 Hà Quốc Bảo MLĐ11TC3B 07/01/2001 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

23 23 MLD12TC3A27 Võ Văn Quý MLĐ12TC3A 13/09/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

24 24 MLD12TC3A32 Phạm Hoàng Vũ MLĐ12TC3A 23/09/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

25 25 MLD12TC3B29 Đặng Phước Trung MLĐ12TC3B 15/09/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

26 26 CTT12TC3A30 Phạm Lê Ngọc Băng Vũ CTT12TC3A 07/11/1997 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

27 27 CTT12TC3A08 Trần Đức Duy Hảo CTT12TC3A 13/07/2001 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

28 28 CTT12TC3B26 Trần Thị Hồng Trang CTT12TC3B 03/10/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

29 29 CTT12TC3B12 Nguyễn Long Kỳ CTT12TC3B 12/10/2002 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

30 30 DCN12TC3A05 Phạm Đình Chương ĐCN12TC3A 13/09/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

31 31 DCN12TC3A27 Nguyễn Minh Sang ĐCN12TC3A 13/06/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

32 32 DCN12TC3A34 Phạm Công Thịnh ĐCN12TC3A 24/02/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

33 33 DCN12TC3A43 Ngô Khánh Vũ ĐCN12TC3A 08/05/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

34 34 DCN12TC3A44 Nguyễn Nhật Vương ĐCN12TC3A 21/09/2003 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

35 35 DCN12TC3A03 Nguyễn Gia Bảo ĐCN12TC3A 14/12/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

36 36 11THDL34 Đậu Đình Minh Tuấn HDL11TC3A 05/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

37 37 11THDL08 Nguyễn Quang Được HDL11TC3A 14/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

38 38 11TQKS91 Nguyễn Lê Anh Vi QKS11TC3B 24/06/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

39 39 11TQKS65 Nguyễn Thị Mỹ Lượm QKS11TC3B 22/10/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

40 40 11TQKS59 Nguyễn Thị Khánh Giang QKS11TC3B 09/07/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

41 41 11TQKS09 Nguyễn Thụy Khánh Đoan QKS11TC3A 03/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

42 42 11TQKS30 Nguyễn Thị Sang QKS11TC3A 27/09/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

43 43 11TCMA028 Võ Thị Cẩm Nhung CMA11TC3A 08/11/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

44 44 11TCMA005 Nguyễn Phước Đạt CMA11TC3A 14/12/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

45 45 11TCMA045 Nguyễn Nhật Trường CMA11TC3A 01/11/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

46 46 11TCMA078 Nguyễn Hoàng Minh Phúc CMA11TC3B 18/10/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

47 47 11TCMA132 Phan Hoài Tân CMA11TC3C 25/02/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

48 48 11TCMA146 Hồ Thị Nguyễn Xuân CMA11TC3C 13/03/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

49 49 11THDL28 Phạm Thị Mỹ Quyên CMA11TC3C 09/02/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

50 50 11TCMA136 Lại Hoàng Thiện CMA11TC3C 07/04/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

51 51 NNH12TC3A28 Phạm Duy Phát NNH12TC3A 03/07/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

52 52 NNH12TC3A26 Nguyễn Thành Nhân NNH12TC3A 09/05/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

53 53 NNH12TC3A25 Trần Đình Nghĩa NNH12TC3A 01/01/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

54 54 NNH12TC3A23 Lê Thị Mai Ngân NNH12TC3A 26/05/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

55 55 NNH12TC3A20 Huỳnh Thị Tuyết Lạnh NNH12TC3A 16/06/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

56 56 NNH12TC3A12 Huỳnh Văn Huy NNH12TC3A 22/08/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

57 57 NNH12TC3A10 Nguyễn Võ Hạ Hoài NNH12TC3A 12/08/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

58 58 NNH12TC3A02 Phạm Văn Bi NNH12TC3A 06/07/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

59 59 CMA12TC3C26 Vũ Phượng Uyên CMA12TC3C 02/08/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

60 60 CMA12TC3C14 Lê Trần Minh Khôi CMA12TC3C 04/01/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

61 61 CMA12TC3C19 Đỗ Thị Tuyết Minh CMA12TC3C 09/03/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

62 62 CMA12TC3A43 Huỳnh Anh Tú CMA12TC3A 07/06/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

63 63 CMA12TC3A46 Nguyễn Thanh Vũ CMA12TC3A 15/06/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

64 64 CMA12TC3A44 Trịnh Thị Tuyết Trinh CMA12TC3A 12/03/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

65 65 CMA12TC3B44 Lê Võ Minh Trí CMA12TC3B 17/02/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

66 66 CMA12TC3B41 Huỳnh Quyết Tiến CMA12TC3B 21/07/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

67 67 CMA12TC3B35 Nguyễn Ngọc Thiện CMA12TC3B 10/04/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

68 68 CMA12TC3B15 Đặng Tuấn Khôi CMA12TC3B 21/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

69 69 CMA12TC3B12 Võ Lê Nhật Huy CMA12TC3B 15/10/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

70 70 CMA12TC3B11 Nguyễn Trần Quang Huy CMA12TC3B 29/10/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

71 71 CMA12TC3B10 Dương Nguyên Huy CMA12TC3B 18/08/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

72 72 HDL12TC3A30 Võ Hồng Phương HDL12TC3A 20/11/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

73 73 HDL12TC3A12 Nguyễn Phan Tuấn Huy HDL12TC3A 10/08/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

74 74 CGK12TC3A10 Đặng Văn Thuộc CGK12TC3A 25/09/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

75 75 CGK12TC3A05 Trần Lâm Khải CGK12TC3A 11/05/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

76 76 CGK12TC3A03 Nguyễn Gia Hoàng CGK12TC3A 05/10/2001 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

77 77 QKS12TC3A45 Phạm Hà Kiều Vy QKS12TC3A 12/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

78 78 QKS12TC3A46 Võ Thúy Vy QKS12TC3A 30/06/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

79 79 QKS12TC3A40 Đỗ Ngọc Thanh Trúc QKS12TC3A 13/11/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

80 80 QKS12TC3A42 Lê Anh Trực QKS12TC3A 20/09/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

81 81 QKS12TC3A39 Trần Phùng Minh Trí QKS12TC3A 28/07/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

82 82 QKS12TC3A30 Phạm Ngọc Quỳnh QKS12TC3A 02/03/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

83 83 QKS12TC3A17 Phạm Thị Yến Linh QKS12TC3A 22/11/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

84 84 QKS12TC3A14 Lê Gia Khôi QKS12TC3A 07/10/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

85 85 QKS12TC3A01 Đỗ Trọng Ân QKS12TC3A 19/02/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

86 86 QKS12TC3A02 Nguyễn Thị Nhã Ân QKS12TC3A 24/10/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

87 87 QKS12TC3B34 Đinh Quang Vinh QKS12TC3B 03/02/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

88 88 QKS12TC3B35 Võ Thị Như Ý QKS12TC3B 24/12/2003 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

89 89 QKS12TC3B27 Trương Nhật Tuấn QKS12TC3B 27/12/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

90 90 QKS12TC3B24 Lê Thành Thái QKS12TC3B 29/04/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

91 91 QKS12TC3B12 Ngô Thị Thanh Khá QKS12TC3B 25/11/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

92 92 QKS12TC3B05 Nguyễn Trung Chiến QKS12TC3B 03/03/2002 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

93 93 QKS12TC3B04 Đặng Thanh Bình QKS12TC3B 11/03/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

94 1 10C40282 Nguyễn Thanh Sơn CĐ-KTML&ĐHKK-K10 23/12/1997 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

95 2 10C40019 Phan Vĩnh Thuận CĐ-CNTT-K10 03/11/1998 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

96 3 10C40165 Võ Quang Huy CĐ-ĐCN-K10B 03/04/1998 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

97 4 10C40114 Nguyễn Phong Hùng CĐ-ĐCN-K10A 15/10/1998 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

98 5 10C40112 Nguyễn Hữu Hòa CĐ-ĐCN-K10A 08/04/1998 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

II. HỆ CAO ĐẲNG
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Mã SV Họ tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doStt

99 6 17CMLĐB09 Nguyễn Phong Huỳnh MLĐ11CĐ3A 26/12/1991 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

100 7 11CĐCNA40 Nguyễn Hoàng Trung ĐCN11CĐ3A 15/05/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

101 8 11CĐTC01 Nguyễn Thế Anh ĐTC11CĐ3A 26/09/1979 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

102 9 11CĐTC20 Nguyễn Ngọc Sơn ĐTC11CĐ3A 30/04/1997 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

103 10 MLD12CD3A02 Phạm Văn Dương MLĐ12CĐ3A 08/04/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

104 11 MLD12CD3A22 Võ Ngọc Thành MLĐ12CĐ3A 23/10/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

105 12 MLD12CD3A35 Phan Ngọc Trung MLĐ12CĐ3A 19/08/1999 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

106 13 MLD12CD3A37 Huỳnh Tấn Văn MLĐ12CĐ3A 27/11/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

107 14 MLD12CD3A41 Trần Hoàng Vỹ MLĐ12CĐ3A 20/11/1997 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

108 15 MLD12CD3A10 Phan Quang Huy MLĐ12CĐ3A 11/02/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

109 16 DCN12CD3B22 Trình Hoàng Nam ĐCN12CĐ3B 21/09/1998 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

110 17 DCN12CD3B33 Trần Văn Thỏa ĐCN12CĐ3B 25/03/1997 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

111 18 DCN12CD3B04 Nguyễn Văn Bình ĐCN12CĐ3B 09/03/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

112 19 DCN12CD3B15 Huỳnh Trọng Kha ĐCN12CĐ3B 25/11/2000 Điện- Điện tử Nghỉ học nhiều ngày không lý do

113 20 10C30108 Tạ Quý Đông CĐ-KTCBMA-K10 26/09/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

114 21 10C30123 Trần Duy Lâm CĐ-KTCBMA-K10 04/02/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

115 22 10C30154 Phan Lương Hoài Thương CĐ-KTCBMA-K10 18/09/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

116 23 10C30162 Đặng Hoàng Diên CĐ-KTCBMA-K10 13/07/1995 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

117 24 10C30158 Nguyễn Ngọc Trường CĐ-KTCBMA-K10 12/05/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

118 25 10C30128 Liễu Thị Tuyết Mai CĐ-KTCBMA-K10 22/08/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

119 26 10C30120 Phan Quốc Khải CĐ-KTCBMA-K10 30/07/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

120 27 11CQKS55 Lê Duy Vũ QKS11CĐ3A 01/05/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

121 28 11CQKS49 Lê Thanh Tú QKS11CĐ3A 19/02/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

122 29 11CQKS53 Đinh Quốc Trung QKS11CĐ3A 21/03/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

123 30 11CQKS27 Phan Tấn Nhựt QKS11CĐ3A 05/03/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

124 31 11CCMAA19 Nguyễn Minh Nhật CMA11CĐ3A 16/09/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do
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125 32 11CCMAA22 Lê Tiến Quốc CMA11CĐ3A 01/02/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

126 33 11CCMAA28 Trần Thị Ngọc Tuyên CMA11CĐ3A 28/04/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

127 34 11CCMAA29 Đỗ Xuân Tươi CMA11CĐ3A 07/04/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

128 35 11CCMAA30 Hà Quang Trung CMA11CĐ3A 21/07/1995 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

129 36 11CCMAA16 Nguyễn Đức Huy CMA11CĐ3A 01/01/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

130 37 11CCMAB09 Nguyễn Chí Hải CMA11CĐ3A 17/07/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

131 38 11CCMAA11 Võ Sĩ Hoàng Giang CMA11CĐ3A 18/08/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

132 39 11CCMAB04 Nguyễn Huy Cường CMA11CĐ3A 15/01/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

133 40 QKS12CD3A50 Trương Thị Vy QKS12CĐ3A 11/11/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

134 41 QKS12CD3A44 Huỳnh Lê Thanh Trà QKS12CĐ3A 28/05/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

135 42 QKS12CD3A39 Nguyễn Ngọc Thuận QKS12CĐ3A 14/09/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

136 43 QKS12CD3A37 Phan Văn Thành QKS12CĐ3A 10/11/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

137 44 QKS12CD3A23 Nguyễn Văn Linh QKS12CĐ3A 30/07/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

138 45 QKS12CD3A19 Võ Đăng Khoa QKS12CĐ3A 11/06/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

139 46 QKS12CD3A18 Lý Đăng Khoa QKS12CĐ3A 25/07/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

140 47 QKS12CD3A15 Phan Thị Thu Huyền QKS12CĐ3A 28/09/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

141 48 QKS12CD3A16 Nguyễn Việt Hưng QKS12CĐ3A 04/03/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

142 49 QKS12CD3A52 Ngô Quốc Hưng QKS12CĐ3A 03/01/1994 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

143 50 QKS12CD3A05 Trần Phan Khánh Duy QKS12CĐ3A 26/08/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

144 51 KDN12CD3A02 Đỗ Ngọc Bảo KDN12CĐ3A 12/10/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

145 52 QNH12CD3A15 Phạm Đạt Tâm QNH12CĐ3A 03/09/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

146 53 QNH12CD3A13 Đỗ Nguyên Lộc QNH12CĐ3A 12/10/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

147 54 QNH12CD3A12 Trần Ngọc Khương QNH12CĐ3A 26/07/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

148 55 QNH12CD3A08 Phan Đức Kế QNH12CĐ3A 03/08/1997 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

149 56 QNH12CD3A01 Trương Khả Châu QNH12CĐ3A 16/08/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

150 57 CMA12CD3A36 Huỳnh Hoàng Vũ CMA12CĐ3A 06/03/1999 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do
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151 58 CMA12CD3A27 Phùng Quang Thành CMA12CĐ3A 10/02/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

152 59 CMA12CD3A12 Lý Thiệu Hưng CMA12CĐ3A 10/03/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

153 60 CMA12CD3A08 Quách Văn Hiếu CMA12CĐ3A 01/05/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

154 61 CMA12CD3A01 Trần Minh Chiến CMA12CĐ3A 01/06/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

155 62 CMA12CD3B33 Ngô Văn Trường CMA12CĐ3B 01/02/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

156 63 CMA12CD3B37 Nguyễn Bá Khánh Trình CMA12CĐ3B 16/11/2000 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

157 64 CMA12CD3B24 Nguyễn Khắc Thể CMA12CĐ3B 02/11/1990 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

158 65 CMA12CD3B36 Bùi Hậu Nhân CMA12CĐ3B 01/05/1998 DL-TM Nghỉ học nhiều ngày không lý do

    93 Học sinh

    65 Sinh viên

Danh sách có 158 HSSV

Trong đó: 
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